
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

216002-8 Bi hãm 4.8 6012HD CORDLESS DRIVER DRILL 018 1

216002-8 Bi hãm 4.8 6012HD CORDLESS DRIVER DRILL 025 4

216002-8 Bi hãm 4.8 6910 Impact Wrench 018 32

216002-8 Bi hãm 4.8 6940D Cordless Angle Impact Driver 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 6940D Cordless Angle Impact Driver 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 8406C Diamond Core Hammer Drill 022 1

216002-8 Bi hãm 4.8 8411D Cordless Hammer Drill 005 1

216002-8 Bi hãm 4.8 8416 Hammer Drill 017 1

216002-8 Bi hãm 4.8 8420V Hammer Drill 025 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTD040 Cordless Impact Driver 025 2

216002-8 Bi hãm 4.8 BTD042 Cordless Impact Driver 025 2

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL060 Cordless Angle Impact Driver 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL060 Cordless Angle Impact Driver 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL061 Cordless Angle Impact Driver 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL061 Cordless Angle Impact Driver 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL062 Cordless Angle Impact Wrench 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 BTL062 Cordless Angle Impact Wrench 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

018 3

216002-8 Bi hãm 4.8 DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 2

216002-8 Bi hãm 4.8 DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 018 2

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL060 Cordless Angle Impact Driver 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL060 Cordless Angle Impact Driver 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL062 Cordless Angle Impact Wrench 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL062 Cordless Angle Impact Wrench 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL063 Cordless Angle Impact Wrench 035 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTL063 Cordless Angle Impact Wrench 039 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW1001 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW1002 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW1002XV Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW1004 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

022 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW1005 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

014 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW180 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018 2

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW181 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018 2

216002-8 Bi hãm 4.8 DTW800 Cordless Impact Wrench 026 29

216002-8 Bi hãm 4.8 DX03 D�st Collection System 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DX04 D�st Collection System 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DX08 D�st Extraction System 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DX09 D�st Extraction System 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DX12 D�st Collection System 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 DX14 D�st Collection System 006 1



216002-8 Bi hãm 4.8 HK1820 Máy cạo 007 3

216002-8 Bi hãm 4.8 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

011 4

216002-8 Bi hãm 4.8 HM0860C Demolition Hammer 017 4

216002-8 Bi hãm 4.8 HM0870C Demolition Hammer 016 4

216002-8 Bi hãm 4.8 HM0871C Demolition Hammer 016 4

216002-8 Bi hãm 4.8 HM1302 Demolition Hammer 092 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HP1010 HAMMER DRILL 10MM 005 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HP1030 HAMMER DRILL 10MM 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HP1300S HAMMER DRILL 13MM 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HP1320S HAMMER DRILL 13MM 005 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HP1500 Hammer Drill 022 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HR3850 ROTARY HAMMER 38MM 044 1

216002-8 Bi hãm 4.8 HR5000 Rotary Hammer 044 1

216002-8 Bi hãm 4.8 JR140D Cordless Recipro Saw 003 1

216002-8 Bi hãm 4.8 JR180D Cordless Recipro Saw 003 1

216002-8 Bi hãm 4.8 JR3000VT RECIPRO SAW 002 1

216002-8 Bi hãm 4.8 JR3030T RECIPRO SAW 016 1

216002-8 Bi hãm 4.8 NHP1300S Hammer Drill 006 1

216002-8 Bi hãm 4.8 TD0100 Impact Driver 019 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

019 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

019 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD020D Cordless Impact Driver 016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD021D Cordless Impact Driver 016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD022D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD023D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD090D Cordless Impact Driver 023 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD091D Cordless Impact Driver 023 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD110D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 025 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TD112D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 021 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TL064D Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

035 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TL065D Máy Vặn Ốc Góc chạy Pin 035 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW001G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 30

216002-8 Bi hãm 4.8 TW002G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 27

216002-8 Bi hãm 4.8 TW003G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 27

216002-8 Bi hãm 4.8 TW011G Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

013 27

216002-8 Bi hãm 4.8 TW060D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW1000 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

008 32

216002-8 Bi hãm 4.8 TW100D Cordless Impact Wrench 023 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW140D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW141D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

016 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW160D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018 2

216002-8 Bi hãm 4.8 TW161D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 016 2
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